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		Phạm Thành Long

		ISTS, ThaiLand 2012

		43-46
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		2

		A new method based on kinematics of robots to analyze the kinematics of persian joint

		Phạm Thành Long,


Trần Thế Long

		 Journal Environmental Science and Engineering

		55-59
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		3

		A New Method to Solve the Kinematic Problem of Parallel Robots Using an Equivalent Structure

		Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long

		2015 International Conference on Mechatronics and Automation Science


(ICMAS 2015)


Paris, France, April 13 - 14, 2015

		641-649

		4/2015



		4

		A Techniques to Downgrade


Objective Function in Parallel Robot Kinematics Problem

		Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long

		International journal of robotics and automation, ISSN 2089 - 4856

		

		



		5

		Tolerance design of robot parameters using generalized Reduced Gradient algorithm

		Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long

		International journal of materials, Mechanics and manufacturing, ISSN 1793 – 8198. Vol.5 N02

		96-105

		5/2017



		6

		Tolerance design of manipulator parameters based on the kinematic response of robots

		Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long

		2015 3rd asian pacific conference on machatronics and control engineering


ISBN: 97 -81 06-595 82-7-1

		245-251

		1/2016



		7

		A New Method to Solve the Kinematic Problem of Parallel Robots Using  General reduce Gradient algorithm

		Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long

		Journal of Robotic and Mechatronics. Vol 28 - N03, 15-4/2016.

		

		4/2016



		8

		Determining the parameter area at the request of a physical field based on shape function technique

		Pham Thanh Long, Le Thi Thu Thuy and Nguyen Huu Thang




		ICERA 2018


ISSN: 2367-3370;


ISSN: 2367-3389 (electronic)

		270-277

		12/2018



		9

		Calibration of industrial robot kinematics based on results of interpolating error by shape function

		Phạm Thành Long, Dương Quốc Khánh, Lê Thị Thu Thủy

		Journal of engineering and applied science, ISSN: 1816-949x (print);

ISSN: 1818-7803 (online).

		1451-1461

		9/2019



		10

		Tolerance Calculation for Robot Kinematic Parameters to Ensure End-Effector Errors within a Predetermined Limit Area

		Lê Thị Thu Thủy


Phạm Thành Long

		International Journal of Engineering Research and Technology. ISSN 0974-3154, Volume 12, Number 9 (2019), © International Research Publication House. http://www.irphouse.com

		 1460-1473

		9/2019



		11

		manufacturing cost of robot structures with tolerance calculated on the view of kinetic response and that of technology

		Thang Nguyen Huu, Khanh Duong Quoc, Thuy Le Thi Thuy and Long Pham Thanh




		ICERA 2018


ISSN: 2367-3370;


ISSN: 2367-3389 (electronic)


Scopus

		462-470

		12/2019



		12

		A solution to adjust kinetic of industrial robots based on alternative trajectories




		Thang Nguyen Huu, Khanh Duong Quoc, Thuy Le Thi Thu and Long Pham Thanh

		ICERA 2018


ISSN: 2367-3370;


ISSN: 2367-3389 (electronic)


Scopus

		55-65

		12/2019



		13

		Kinematics analysis of a novel ankle rehabilititation parallel robot

		Thanh Trung Trang, LiWei Guang, Long Thanh Pham, Jian Huang

		Basic & clinical pharmacology & toxiccology.

ISSN: 1742 – 7835


E –ISSN: 1742-7843


SCI, Q3

		43-48

		February, 2020



		14

		Design and analysis of 3 URS ankle rehabilitation parallel machanism kinematics by Generalized Reduced Gradient algorithm

		Thanh Trung Trang, LiWei Guang, Long Thanh Pham, Jian Huang

		Basic & clinical pharmacology & toxiccology.


ISSN: 1742 – 7835


E –ISSN: 1742-7843


SCI, Q3

		3-8

		February, 2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí 

		Trang 

		Năm công bố 



		15

		Điều khiển Robot hàn khi gia công các quỹ đạo phức hợp

		Phạm Thành Long, Trần Vệ Quốc

		Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980



		137-141

		6/2004



		16

		Nghiên cứu ảnh hưởng của lực tác động lên vành răng mềm ở bộ truyền sóng bằng phương pháp FEM

		Phạm Thành Long, Đậu Phi Hải

		Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980



		71-75

		2007



		17

		Xác định các biến trong điều khiển động học robot

		Phạm Thành Long, Hoàng Vị

		Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980



		31-34

		5/2008



		18

		Tự động hóa chuẩn bị dữ liệu động học trong điều khiển robot.

		Phạm Thành Long, Hoàng Vị

		Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980



		53-58

		10/2008



		19

		Giải bài toán động học ngược cho robot khi sử dụng phương pháp chuyển vị xoắn liên tiếp

		Phạm Thành Long

		Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980



		89 - 93

		8/2010



		20

		Tính toán bù sai số vị trí và định hướng của robot công nghiệp dưới ảnh hưởng của tải trọng

		Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy,


Phạm Thành Đức

		Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980



		80-85

		7/2011



		21

		Nâng cao độ chính xác đáp ứng vị trí và hướng trong bài toán động học ngược robot

		Phạm Thành Long,


Vũ Đức Vương

		Tạp chí Cơ khí, ISSN 0866 - 7056

		77 - 81

		3 – 2012



		22

		Thiết kế máy đo góc nghiêng bánh răng trụ kiểu cơ điện tử

		Phạm Thành Long

		Tạp chí Cơ khí, ISSN 0866 - 7056

		19 - 24

		7 – 2012



		23

		So sánh và lựa chọn phương pháp tối ưu cho bài toán động học ngược của robot

		Phạm Thành Long

		Tạp chí cơ khí, ISSN 0866 - 7056

		81 - 85

		7 – 2012



		24

		Thiết kế, chế tạo cổ tay cầu kiểu tuần hoàn công suất

		Phạm Thành Long

		Tạp chí cơ khí, ISSN 0866 - 7056

		59 - 64

		7- 2012



		25

		Điều khiển động học robot có xét đến biến dạng đàn hồi theo cơ chế bù kép

		Phạm Thành Long,


Nguyễn Văn Tùng,


Phạm Thành Đức

		Tạp chí cơ khí, ISSN 0866 - 7056

		31 - 34

		8 – 2012



		26

		Ứng dụng phương pháp giảm Gradient tổng quát (GRG) khảo sát động học robot song song

		Phạm Thành Long


Nguyễn T. Hồng Cẩm


Nguyễn Thành Chung

		Tạp chí cơ khí, ISSN 0866 - 7056

		30-33

		10-2012



		27

		Sử dụng cấu hình thay thế trong bài toán động học robot

		Phạm Thành Long


Nguyễn T. Hồng Cẩm


Nguyễn Thành Chung

		Tạp chí cơ khí, ISSN 0866 - 7056

		81-85

		11-2012



		28

		Phép đổi biến trong bài toán động học robot

		Phạm Thành Long


Nguyễn T. Hồng Cẩm

		Hội nghị Cơ khí toàn Quốc, đại học công nghiệp Hà Nội

		

		2013



		29

		Thiết kế, chế tạo và điều khiển bàn tay robot không sử dụng nguồn dẫn động độc lập

		Phạm Thành Long

		Tạp chí cơ khí, ISSN 0866 - 7056

		71 - 75

		2013



		30

		Xác định đặc tính của các tham số phụ trong bài toán động học của robot song song

		Phạm Thành Long,


Vũ Đức Bình

		Tạp chí cơ khí, ISSN 0866 - 7056

		12-16

		5/2014



		31

		Thiết kế, chế tạo và ứng dụng máy đo PCMM kiểu robot

		Phạm Thành Long


Lý Thanh Minh

		Tạp chí cơ khí, ISSN 0866 - 7056

		35-41

		2014



		32

		Điều khiển robot mềm bằng phương pháp nội suy sử dụng hàm định dạng kết hợp với cơ chế bù kép

		

Phạm Thành Long

		Tạp chí cơ khí, ISSN 0866 - 7056

		116-123

		3/2015



		33

		Xác định dung sai giới hạn của khâu và khớp động dựa trên phản ứng động học của robot.

		Phạm Thành Long

		Tạp chí cơ khí, ISSN 0866 – 7056.

		

		5/2015



		34

		A numeric method to determine work space of industrial robots

		Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy

		Tạp chí khoa học & công nghệ đại học Thái Nguyên, ISBN 1859 -2171.

		31-36

		8/2015



		35

		Về một quan điểm điều khiển động lực học robot mềm

		Phạm Thành Long


Vũ Đức Bình

		Tạp chí khoa học công nghệ quân sự, ISSN 1859 – 1043.

		84-91

		7/2016



		36

		Khảo sát tính đẳng tốc và giới hạn chuyển hướng không gian của một số khớp vạn năng bằng phương pháp số

		Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy

		Tạp chí khoa học công nghệ quân sự, ISSN 1859 – 1043.

		138 -145

		7/2016



		37

		Tính toán tương quan độ chính xác của các phép đo thành phần trong bài toán đo lường gián tiếp.

		Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy

		Tạp chí khoa học công nghệ quân sự, ISSN 1859 – 1043.

		179 -186

		7/2016



		38

		Mô hình động học máy công cụ song song kiểu double hexa

		Phạm Thành Long

		Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội, ISSN 1859-3585.

		

		12/2016



		39

		Xác định điểm chạm và hiệu chỉnh dữ liệu đo bằng cảm biến lực khi sử dụng đầu đo tiếp xúc trên máy CMM

		Phạm Thành Long


Lê Thị Thu Thủy

		Tạp chí cơ khí Việt Nam, ISSN 0866 – 7056.

		149-153

		3/2017



		40

		Tính toán dung sai chuỗi dẫn động chốt khóa két sắt bằng phương pháp số

		Phạm Thành Long


Lê Thị Thu Thủy

		Tạp chí khoa học công nghệ đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 176, số 16/2017.

		11-18

		12/2017



		41

		Xác định hệ số đồng dạng của dung sai khi tính toán độ chính xác của robot theo lớp kết cấu

		Phạm Thành Long


Lê Thị Thu Thủy

		Hội nghị khoa học toàn Quốc “ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”, ĐHKT Công nghiệp, ĐHTN

		40-48

		5/2017



		42

		Dự báo thông số đầu vào bài toán điều khiển robot mềm trên cơ sở mô hình nội suy hàm định dạng

		Trần Bảo Ngọc


Phạm Thành Long


Dương Quốc Khánh

		Hội nghị khoa học toàn Quốc “ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”, ĐHKT Công nghiệp, ĐHTN

		33-39

		5/2017



		43

		Tính toán đồ gá ổn định động học có cấu trúc robot

		Phạm Thành Long


Lê Thị Thu Thủy


Phạm Đức Dương

		Tạp chí khoa học công nghệ đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 185, số 9/2018.

		71-76

		8/2018



		44

		Determining reasonable dimesion in robot structure design

		Lê Thị Thu Thủy, Phạm Thành Long

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, ISSN 1859 – 1043.

		189-194

		8/2018



		45

		Solving the kinematics problem for assymetrical parallel manipulator base on GRG method

		Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, Dương Quốc Khánh

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, ISSN 1859 – 1043.

		195-204

		8/2018



		46

		Điều khiển robot mềm trên cơ sở nội suy hàm dạng kết hợp bù kép

		Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, Dương Quốc Khánh

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, ISSN 1859 – 1043.

		219-225

		8/2018



		47

		So sánh và lựa chọn hàm dạng phù hợp trong nội suy trường nhiệt độ

		Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy,


Nguyễn Hữu Thắng

		Tạp chí khoa học công nghệ đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 189, số  13/2018.

		73-78

		12/2018



		48

		Mô hình và lời giải số cho bài toán động học robot song song bất đối xứng nhóm 3URS

		Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy,




		Tạp chí khoa học công nghệ đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 200, số  7/2019.

		113-117

		5/2019



		49

		Ảnh hưởng của phương pháp tính đạo hàm đến độ chính xác kết quả của bài toán động học robot giải bằng phương pháp GRG trên robot chuỗi và robot song song

		Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy,


Vũ Thu Hà




		Tạp chí khoa học công nghệ đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 200, số  7/2019.

		169-174

		5/2019



		50

		Một giải pháp tính toán đảm bảo sai số khâu cuối robot nằm trong miền giới hạn định trước

		Phạm Thành Long, Dương Quốc Khánh, Lê Thị Thu Thủy



		Tạp chí khoa học công nghệ đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 204, số   11/2019.

		205-210

		8/2019



		51

		a problem of tolerance calculation of serial manipulators based on processing technology

		Phạm Thành Long, Dương Quốc Khánh, Lê Thị Thu Thủy *

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, ISSN 1859 – 1043.

		180 - 185

		10/2019



		52

		Về một phương pháp phân vùng độ chính xác trong không gian công tác của robot

		Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy *

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, ISSN 1859 – 1043.

		216 - 222

		10/2019



		53

		giá thành và lựa chọn khâu, khớp hợp lý trên cơ sở điều chỉnh dung sai khi thiết kế cơ cấu robot

		Vũ Thu Hà, Lê Thị Thu Thủy * , Dương Quốc Khánh, Phạm Thành Long

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, ISSN 1859 – 1043.

		30 - 36

		10/2019



		54

		Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng máy đo thân nhiệt không tiếp xúc chống dịch covid 19

		Phạm Thành Long, Vũ Văn Tiến, Lê Mạnh Đạt, Lâm Văn Thiện

		Tạp chí khoa học công nghệ đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 225, số  06

		343-348

		6/2020



		55

		Mô hình hóa và mô phỏng trường nhiệt độ trong buồng dưỡng hộ ngói xi măng cát, cốt sợi polyme

		Phạm Thành Long


Lê Thị Thu Thủy


Nguyễn Văn Thịnh

		Tạp chí cơ khí Việt Nam, ISSN 0866 – 7056.

		

		5/2020



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		Két sắt bảo mật sử dụng khóa Cơ điện tử

		21427

		Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

		2019



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: 07

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		Máy đo góc nghiêng bánh răng trụ.

		Ứng dụng kiểm tra bánh răng thành phẩm tại công ty TNHH NN một thành viên DISOCO, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên.

		Đo kiểm giá trị góc nghiêng của bánh răng sau khi gia công hoặc thiết kế phục hồi từ nguyên mẫu có sẵn, giảm thời gian đo và đạt độ chính xác cao.



		2

		Két sắt cơ điện tử

		Gia dụng và công sở

		Bảo mật kép và bảo vệ ở cường độ cao đối với tác động từ bên ngoài.



		3

		Máy đo PCMM

		Nhà máy cơ khí hóa chất 113 Tuyên Quang

		Đo và số hóa các biên dạng, xuất ra định dạng file phù hợp với nhu cầu sử dụng.



		4

		Khóa cổng Cơ điện tử

		Nhà máy Khóa Việt Tiệp

		Ứng dụng cho cổng tự động thông minh



		5

		Máy đo thân nhiệt tự động

		ĐHKT Công Nghiệp- ĐH Thái Nguyên;

Cơ quan Đại học Thái Nguyên;

Tỉnh Đoàn Thái Nguyên;


Bệnh viện A Thái Nguyên;

Nhà máy Z117 Bộ quốc phòng;

Tỉnh ủy Thái Nguyên; 

UBND Tỉnh Thái Nguyên;


Bệnh viện phục hồi chức năng Tỉnh Thái Nguyên;


Công ty Bitexco Hà Nội;


Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam;


Nhà máy Phụ Tùng số 1 Thái Nguyên;


Trường Quân sự Quân khu I;

Công ty Apatit Lào Cai;


Bệnh Viện Gang Thép;


Sở Giáo dục Tỉnh Thái Nguyên;


Trường ĐH Kinh Tế quản trị Kinh Doanh Thái Nguyên;


Sở KHCN Tỉnh Thái Nguyên;


Bệnh Viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên;


Công An Tỉnh Thái Nguyên;


Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Tỉnh Thái Nguyên;

Liên đoàn lao động Tỉnh Thái Nguyên;


May TNG Thái Nguyên. Cục sở hữu trí tuệ, trường tiểu học phú xá Tích Lương, TP Thái Nguyên

		Kiểm tra thân nhiệt tự động chống dịch covid-19.





		6

		Máy cấp dung dịch sát khuẩn tự động nhiều vòi

		Nhà máy z117 Bộ Quốc Phòng;

Bệnh viện A Thái Nguyên;

Trường ĐHKT Công Nghiệp – ĐH Thái Nguyên;


Sở Giáo Dục Tỉnh Thái Nguyên;


Công ty may TNG Thái Nguyên;


33 Trường PTTH trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.


14 Trường PTTH trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang.

Bệnh Viện Bạch Mai


Bệnh Viện Tim Mạch Hà Nội;

Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội;

		Cấp dung dịch sát khuẩn tự động  cho những nơi đông người.



		7

		Robot điều khiển từ xa

		Bệnh Viện A Thái Nguyên;

Bệnh Viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên.

		Phục vụ công tác vận chuyển trong cách ly khu bệnh truyền nhiễm





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng hộp giảm tốc bánh răng sóng trên Robot công nghiệp (B2006-TN02-03)

		Bộ

		2006

		2008

		Tốt

		35 triệu

		

		



		2

		Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm máy đo PCMM kiểu robot (T2014-16)

		Trường

		2014

		2015

		Tốt

		130 triệu

		

		



		3

		Thiết kế, chế tạo két sắt bảo mật sử dụng khóa số (T2016 – 31)

		Trường

		2016

		2016

		Tốt

		30 triệu

		

		



		4

		Thiết kế, chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu


(T2017-S08)

		Trường

		2017

		2017

		Tốt

		30 triệu

		15 triệu

		



		5

		Nghiên cứu, phát triển  phiên bản két sắt cơ điện tử theo hướng nâng cao tùy chọn bảo mật và bảo vệ của cá nhân người dùng (ĐH2017-TN02-01.ĐH)

		Đại học

		2017-2018

		2018

		Xuất sắc

		350 triệu

		

		



		6

		Thiết kế, chế tạo đồng hồ hiển thị thời gian dạng mã nhị phân (T2019-TN01)

		Trường

		2019

		2019

		Xuất sắc

		80 triệu

		5 triệu

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		





		20.4 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		





		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương …) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1

		Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT,

Số 2480/ QĐ-BGDĐT ngày 9/7/2012

		Hoàn xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012

		Bộ Giáo dục & Đào tạo

		2012



		2

		Bằng khen của chủ tịch UBND Tỉnh Thái Nguyên, QĐ số 642 /QĐ – UBND, ngày 11/3/2019

		Giải nhất cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Thái Nguyên

		Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Tỉnh Thái Nguyên

		2019



		3

		Sách vàng sáng tạo kỹ thuật 2019, ISBN: 978-604-67-1360-9.

		Ghi nhận cống hiến trong lĩnh vực sáng tạo theo QĐ số: 2796/QĐ – MTTW-BTT ngày 19/8/2019.

		Bộ KHCN;

Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam;


Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

		2019



		4

		Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT,


Số 4494/ QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2019

		Hoàn xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019

		Bộ Giáo dục & Đào tạo

		2019



		5 

		Giấy khen của Giám đốc ĐHTN,QĐ số 2458/ QĐ-ĐHTN ngày 31/12/2019

		Thành tích trong ứng dụng, chuyển giao KHCN được cấp bằng sáng chế năm 2019

		Đại Học Thái Nguyên

		2019



		6

		Bằng khen của Ban chấp hành công đoàn giáo dục Việt Nam, Quyết định số 91/ QĐ-CĐN

		Đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid 19.

		Ban chấp hành công đoàn giáo dục Việt Nam

		2020



		7

		Giấy khen của Giám đốc ĐHTN,QĐ số 985/ QĐ-ĐHTN ngày 27/05/2020

		Có đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19

		Đại Học Thái Nguyên

		2020





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: ………......... 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 02

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 11

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		Nghiên cứu, xây dựng phương pháp


số tính toán, thiết kế dung sai cho cơ cấu kiểu Robot

		Chính

		Lê Thị Thu Thủy (2017 – 2020)

		Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, ĐHKT Công Nghiệp – ĐH Thái Nguyên





		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Tính toán bù sai số điểm cuối trên robot công nghiệp

		Phạm Thành Đức

2010 – 2012

		Công ty Cơ điện và vật liệu nổ 31, Bộ quốc phòng.



		2 

		Nâng cao độ chính xác kết quả bài toán động học ngược trong robot công nghiệp

		Vũ Đức Vương

2010 – 2012

		Bộ môn Cơ điện tử, ĐHKT Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên



		3

		Khảo sát động học robot song song bằng phương pháp đổi biến số

		Nguyễn Đình Thanh


2011 – 2013

		Đại Học Công Nghiệp Việt Trì



		4

		Thiết kế, chế tạo máy đo góc xoắn bánh răng trụ răng nghiêng

		Trần Văn Tân

2011 – 2013

		Đại Học Công Nghiệp Việt Trì



		5

		Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm tay kẹp không dùng nguồn dẫn động độc lập

		Phạm Mạnh Thắng

2011 – 2013

		Đại Học Công Nghiệp Việt Trì



		6

		Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm máy đo PCMM kiểu robot

		Lý Thanh Minh

2013 – 2015

		Công ty Cơ khí Hóa chất Z113 Tuyên Quang



		7

		Thiết kế, chế tạo máy cắt Gas-oxy điều khiển số

		Trương Văn Hùng


2014-2016

		Trường Cao đẳng nghề Việt Hàn, TP Vinh, Nghệ An



		8

		Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị số hóa dữ liệu bề mặt vật thể kiểu tay robot

		Trần Nam Thắng

2014-2016

		Công ty Cổ phần cơ khí ô tô Nghệ An.



		9

		Thiết kế, chế tạo két sắt bảo mật sử dụng khóa cơ điện tử

		Nguyễn Mạnh Tuấn


2015-2017

		Công ty Cơ khí Hóa chất Z115


Thái Nguyên



		10

		Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động

		Nguyễn Hoàng Hải


2014-2017

		Công ty xi măng Quang Sơn, Thái Nguyên



		11

		Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm gá ổn định thế cấu hình robot

		Phạm Đức Dương

2017-2019

		Công ty 22, Bộ Quốc Phòng



		12

		Mô hình hóa trường nhiệt độ trong buồng dưỡng hộ ngói vật liệu xi măng-cát-cốt sợi polyme bằng hàm dạng

		Nguyễn Văn Thịnh


2019-2020

		Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam TAL- Nhà máy VTG





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:   500

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN
 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Máy công cụ

		Chuyên ngành

		Công nghệ chế tạo máy, Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp, Động lực.

		ĐHKTCN- ĐH Thái Nguyên, năm 2002-2011



		2 

		Tự động hoá thiết kế CAD

		Chuyên ngành

		Công nghệ chế tạo máy

		ĐHKTCN- ĐH Thái Nguyên, năm 2002-2008



		3

		Robot công nghiệp

		Chuyên ngành

		Công nghệ chế tạo máy, Cơ điện tử, Kỹ thuật Cơ khí, Tự động hoá, Hệ thống điện.

		ĐHKTCN- ĐH Thái Nguyên, năm 2002-2015



		4

		Tự động hóa trong sản xuất

(Automation in Manufacturing)

		Chuyên ngành

		Sư phạm giáo dục Công nghệ

		ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên, năm 2010 - 2012



		5

		Công nghệ CAD/CAM/CNC

		Chuyên ngành

		Sư phạm giáo dục Công nghệ

		ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên, năm 2009 – 2011



		6

		Cơ điện tử

		Chuyên


ngành

		Cơ điện tử, công nghệ chế tạo máy

		ĐHKT CN – ĐH Thái Nguyên 2010 -2012



		7

		Các hệ thống kiểm tra thông minh

		Chuyên ngành

		Công nghệ chế tạo máy.

		ĐHKT CN – ĐH Thái Nguyên 2012



		8

		Thiết kế hệ thống cơ điện tử

		Chuyên ngành

		Cơ điện tử

		ĐHKT CN – ĐH Thái Nguyên 2010 -2012



		9

		Thiết kế hệ thống đo cơ điện tử

		Chuyên ngành

		Cơ điện tử

		ĐHKT CN – ĐH Thái Nguyên 2010 -2012



		10

		Đề án kỹ thuật

		Chuyên ngành

		Kỹ thuật Cơ khí

		ĐHKT CN – ĐH Thái Nguyên 2012



		11

		Hệ thống cơ điện tử

		Chuyên ngành

		Cao học cơ khí

		ĐHKT CN – ĐH Thái Nguyên 2014



		12

		Tự động hóa sản xuất

		Chuyên ngành

		Công nghệ chế tạo máy

		ĐHCN Việt Trì 2013-2014



		13

		Cảm biến và đo lường

		Chuyên ngành

		Công nghệ chế tạo máy

		ĐHCN Việt Trì 2014-2015





		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Techmart Hà Nội 2016;

Tech Demo Thái Nguyên 2016;


Truyền hình sáng tạo Việt 2016;


Truyền hình sáng kiến giải pháp VTV3 2017;


Truyền hình VOV TV 2017;

Truyền hình VTV2 2018;


Sách vàng sáng tạo kỹ thuật năm 2019;



		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)



Phạm Thành Long
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Đỗ Thị Tám 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 22/09/1981 4. Nơi sinh: Quảng Ninh 



		5. Nguyên quán: Mạo Khê – Đông Triều – Quảng Ninh 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 
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		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 2005  Thâm niên trong ngạch: 15 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận : 2020  Nơi công nhận: Đại học Thái Nguyên
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		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN
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Giảng viên kiêm nhiệm tại bộ môn Chế tạo máy, khoa Cơ khí, trường ĐH KTCN







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1999

		Sư phạm kỹ thuật

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

		2003

		NN



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2005

		Công nghệ chế tạo máy    

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

		2008

		NN



		Tiến sĩ 

		2008

		Công nghệ chế tạo máy    

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

		2013

		NN



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 487

		2015

		ITG

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Tháng 12 năm 2003 đến tháng 5 năm 2010

		Giảng viên

		Khoa Sư phạm kỹ thuật



		Tháng 5 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011

		Giảng viên, Trưởng bộ môn phương pháp luận và phương pháp dạy học

		Khoa Sư phạm kỹ thuật



		Tháng 3 năm 2011 đến tháng 5 năm 2014

		Giảng viên,  Phó trưởng khoa Khoa sư phạm kỹ thuật

		Khoa Sư phạm kỹ thuật



		Tháng 5 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015

		Giảng viên,  Phó trưởng khoa Khoa Cơ khí

		Khoa Cơ khí





		Tháng 5 năm 2015 đến nay

		Phó phòng QLKH và HTQT

Giảng viên kiêm nhiệm tại Khoa Cơ khí;

		Phòng KHCN & HTQT



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố: 


Lê Thì Quỳnh Trang, Trương Thị Thu Hương, Đỗ Thị Tám, Phạm Thanh Cường, Nguyễn Thị Linh, Trương Tuấn Anh, Giáo trình Logic hình thức, NXB Đại học Thái Nguyên, ISBN: 978 – 604-915-339-6, 2016

17.1 Sách chủ biên : Không



		17.2 Sách tham gia biên soạn : 

Giáo trình Logic hình thức

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, năm 2016



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Evaluation of agricultural mechanization standard in production areas

		Phạm Văn Lang, Bùi Quang Huy, Phạm Hồng Sơn, Đỗ Thị Tám

		International workshop on agricultural and bio-systems engineering, 8-9 December 2009, Ha Noi, Viet Nam

		174 – 180

		2009



		2

		Evaluation of Agricultaral Mechanization Level in Agricultural production Areas

		Phạm Văn Lang, Bùi Quang Huy, Phạm Hồng Sơn, Đỗ Thị Tám

		AMA, vol 42, No 2

		19-23

		2011



		3

		Some issues on the process of labors transition in rural areas in populated localities of the Red River Delta

		Pham Van Lang, Do Thi Tam, Bui Ngoc Anh

		Internatinal workshop on Algricultural Engineering and Post – Harvest technology for Asia sustainability


5-6, December, 2013, Ha Noi

		

		2013



		4

		Application of modelling, similitude and dimensional analysis to study paper refiner models

		Truong Thi Thu Huong, Do Thi Tam

		International Workshop on Agricultural Engineering and Post Harvest Technology for Asia Sustainability (AEPAS), Ha Noi

		

		2013



		5

		Application of EHD-enhanced drying technol-ogy: a sustainable approach for      Vietnam’s agricultural product processing in the future

		Vu Anh Tuan; Do Thi Tam; Vu Anh Ngoc; Pham, Van Lang; Lai Feng Chuan      

		Proceeding of 2nd DAAD Alumni Workshop Sustainable Management of Environment and Matural Resources in Vietnam (Journal of Vietnamese Environment); Hanoi, Vietnam, November 4-6

		246-269

		2014



		6

		Mechanization of food crops droduction under practical conditions of Mekhong Delta province

		Vu Van Dam, Do Thi Tam. Nguyen Hay,


Pham Van Lang

		The internatinal conference on Algricultural and Bio – System Engineering,

December 19th -21th , Ho Chi Minh




		130-148


ISN 1859-1523

		2017



		7

		Application of Similarity method and Dimensional analysis in determining the performance parameters of Agitator paddles forcaltex  Aquatex 3180 cutting Oil, 

		Đỗ Thị Tám, Trần Thế Long, Nguyễn Hoàng Quân

		International Journal of Engineering Technologies and Management Research, 

		ISSN- 2454-1907, 2019, Paper Code: IJETMR18_A01_616

		2/2019



		8

		Effects of Process Parameters on Surface Roughness in Wire-Cut Edm Of 9CRSI Tool Steel

		Tran Thi Hong, Do Thi Tam, Nguyen Manh Cuong, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi, Le Hong Ky, Nguyen Quoc Tuan and Hoang Tien Dung

		International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 10(3), 

		1073-1078

		Năm 2019



		9

		Effects of Process Parameters on Cutting Speed in Wire-Cut EDM of 9crsi Tool Steel

		Tran Thi Hong, Do Thi Tam, Nguyen Manh Cuong, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi, Le Hong Ky, Nguyen Quoc Tuan and Nguyen Thi Hoa

		International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 10(3) 

		644-649

		Năm 2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng trộn và chi phí năng lượng của máy trộn công suất nhỏ qui mô hộ gia đình

		Đỗ Thị Tám

		Tạp chí Nông nghiệp và PTNT,  số 124

		105 – 109

		2008



		2 

		Cơ sở chọn dãy máy trộn thức ăn gia súc (qui mô nhỏ) phục vụ cho nông thôn miền núi

		Đỗ Thị Tám, Phạm Hồng Sơn

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 135/10/2008,Tr 24 -26

		24-26

		2008



		3

		Kinh tế trang trại và quá trình đầu tư máy móc phục vụ sản  xuất, chế biến nông – lâm sản ở Thái Nguyên trong những năm gần đây

		Phạm Văn Lang, Đỗ Thị Tám

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 3-Tập 1

		122 – 126

		2008



		4

		Nghiên cứu, đánh giá chất lượng thiết kế, chế tạo máy móc cơ điện thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp bằng phương pháp tập mờ

		Phạm Văn Lang, Đỗ Thị Tám

		Tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 68

		49 – 52

		2008



		5

		Đánh giá mức độ đóng góp của cơ giới hóa chế biến thức ăn chăn nuôi tại Tỉnh thái nguyên. Định hướng phát triển trong thời gian tới

		Đỗ Thị Tám

		Câu lạc bộ các trường kỹ thuật, Tháng 5, Hải Phòng

		

		2009



		6

		Thực trạng và giải pháp về đào tạo kỹ năng sư phạm và hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên sư phạm kỹ thuật

		Đỗ Thị Tám, Bùi Đức Việt, Nguyễn Thị Linh

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		155-159

		Tập 74/ số 12/2010



		7

		Ứng dụng phương pháp mô hình đồng dạng và phân tích thứ nguyên trong việc xác định thông số đầu vào thực nghiệm trên mô hình máy trộn thức ăn chăn nuôi dạng trục ngang

		Nguyễn Đăng Bình, Đỗ Thị Tám

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 4

		26-28 

		2011



		8

		Ứng dụng phương pháp mô hình đồng dạng và phân tích thứ nguyên trong việc xác định lực cản trên cánh máy trộn thức ăn chăn nuôi dạng trục ngang

		Đỗ Thị Tám, Nguyễn Thị Thu Dung

		Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 3

		30-32

		2011



		9

		Application of modelling, similitude and dimensional analysis to study paper refiner models

		Truong Thi Thu Huong, Do Thi Tam

		Journal of Mechanical engineering, Vol.1

		

		2013



		10

		Kỹ năng dạy học Nêu vấn đề 

		Đỗ Thị Tám

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 139

ISSN 1859-2171

		237-240

		2013



		11

		Nghiên cứu, tính toán một số thông số tuốc bin gió trục ngang dung sục khí trong nuôi trồng thủy sản

		Đỗ Thị Tám, Nguyễn Văn Thư

		Tạp chí Công nghiệp nông thôn Việt Nam, ISSN 1859 – 4026, số 14

		44-46

		2014



		12

		Hiệu quả đầu tư cơ giới nông nghiệp ở các tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ

		Phạm Văn Lang, Đỗ Thị Tám, Nguyễn Diệp Thành

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 1859 – 3585, số 27

		92-95

		2015



		13

		Study on application of fuzzy control system for the grain dry equipment of agro – products

		Đỗ Thị Tám, Trần Hồng Thao, Phạm Văn Lang

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 139, số 09

		183-187

		2015





		14

		Một số nét về cơ giới hóa nông nghiệp ở hòa bình. Đóng góp của ngành cơ điện đối với sản xuất, chế biến sau thu hoạch trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

		Đỗ Thị Tám

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 4

		

		2016



		15

		Cân bằng công suất trên ô tô hybrid sử dụng sơ đồ song song

		Nguyễn Khắc Tuân, Đỗ Thị Tám, Đậu Xuân Hà

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 3

		301- 305

		Năm 2017



		16

		Nghiên cứu lựa chọn thiết kế mô hình thiết bị khuấy trộn dung dịch bôi trơn tưới nguội Caltex Aquatex 3180

		Đỗ Thị Tám, Nguyễn Hoàng Quân

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 1+2, 



		94-100

		Năm 2019



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: Không có



		19. Sản phẩm KHCN: Không



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình thí nghiệm máy trộn thức ăn chăn nuôi (qui mô vừa) dạng trục nằm ngang đảm bảo chất lượng trộn và giảm tiêu thụ năng lượng riêng

		Bộ

		2009

		2011

		Giỏi

		x

		

		



		2

		Giải mã, tái tạo thiết kế, chế tạo xe ô tô điện TNUT

		Cơ sở

		2014

		2017

		Tốt

		x

		

		



		3

		Thiết kế, chế tạo mô hình thiết bị khuấy trộn dung dịch bôi trơn tưới nguội Caltex Aquatex 3180

		Đại học

		2015

		

		

		

		

		



		4

		Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quá trình cắt dây tia lửa điện lỗ dạng rãnh then.

		Cấp Trường

		2018

		2019

		Xuất sắc

		

		x

		



		5

		Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quá trình xung định hình ngược.

		Cấp Trường

		2018

		2020

		Xuất sắc

		

		x

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia: 0 



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên: 






		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Đánh giá hiện trạng và đề xuất các phương tiện cơ giới hóa nông nghiệp phù hợp với điều kiện Gia Lai

		Tỉnh

		2015

		2016

		Đạt

		x

		

		



		2

		Đánh giá thực trạng trang bị máy móc cơ điện Nông lâm nghiệp và định hướng phát triển cơ giới hóa sản xuất chế biến STH ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020, có tình đến 2025 phục vụ xây dựng nông thôn mới

		Tỉnh

		2015

		2016

		Đạt

		x

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước : Không



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: Không

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: Không

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 02

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Thiết kế, chế tạo tuabin gió dẫn động máy sục khí

		Nguyễn Văn Thư


          2015

		Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ



		2

		Thiết kế, chế tạo thiết bị khuấy trộn dung dịch bôi trơn  tưới nguội caltex aquatex 3180

		NNguyễn Hoàng Quân, 2016

		Công ty TNHH MTV Cơ khí hoá chất 13- Tuyên Quang



		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Phương pháp luận NCKH

Logic học


Quản lý giáo dục


Phương pháp dạy học Kỹ thuật


Kỹ năng dạy học


Giao tiếp kỹ thuật

		CN

		Sư phạm Kỹ thuật

		Khoa Sư phạm KT

(2004 đến 2014)



		2 

		Các quá trình gia công cơ bản

		CSN

		Công nghệ chế tạo máy

		Khoa Cơ khí


2014



		3

		Dung sai và Đo lường

		CSN

		Công nghệ chế tạo máy

		Khoa Cơ khí


2018



		4

		Cơ khí Đại Cương

		CSN

		Điện

		Khoa Điện





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ      đến  


(ngày, tháng tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Mỹ

		Tham gia chương trình đào tạo giảng viên ngành Cơ khí tại Đại học Buffalo, New York

		từ tháng 6 đến tháng 8 

		2014

		

		x

		



		2 

		Singapore

		Hội thảo về Công nghệ sản xuất tiên tiến tại công ty Mazak

		12/11 đến ngày 14/11

		2014

		

		x

		



		3 

		Thái Lan

		Tập huấn về Kiểm định chất lượng GD đại học các nước trong khu vực Đông Nam A 

		27-30/1

		2015

		

		x

		



		4

		Trung Quốc 

		Trao đổi hợp tác trong NCKH với trường Đại học Hoa Nam

		Tháng 1

		2016

		

		x

		



		5

		Mỹ

		Trao đổi hợp tác trong NCKH với trường Đại học

		3/6 – 17/6

		2016

		

		x

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế: Không





		             XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 12  tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


Đỗ Thị Tám
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Biểu mẫu 01


LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Vũ Ngọc Pi. 2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1964 4. Nơi sinh: Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình



		5. Nguyên quán: Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay:  Số 234, Tổ 11, Phường Phú Xá,  TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: NR (84) 2803847110      

Mobile: 0974905578

Fax: 


Email: ngocpivu@yahoo.com 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên cao cấp Mã số ngạch: V-07-01-01



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 6,56 Thời điểm hưởng: 9/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/6/1985 Thâm niên trong ngạch: 31 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên cao cấp Năm công nhận : 2016 Nơi công nhận: Hà Nội 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong : 2011  Nơi phong : Hà Nội 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế 


Điện thoại: (84) 2803847145 .Fax: (84) 2803847403 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. Bộ môn Thiết kế Cơ khí, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1985

		Cơ khí

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		1985

		Nhà nước



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Cơ kỹ thuật

		Đại học Bách Khoa Hà Nội

		1998

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		

		Kỹ thuật Cơ khí

		Đại học Công nghệ Delft (Hà lan)

		2008

		Nhà nước



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		2016

		

		Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

		2016

		Nhà nước



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh

		Thành thạo

		

		

		



		2

		Nga

		C

		2000

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		06/1985 đến nay

		Cán bộ giảng dạy Đại học

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp; Đại học Thái nguyên.



		1986 đến 1988 

		Phó bí thư Liên chi đoàn khoa Cơ khí

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên.



		1988 đến 1989

		Bí thư Liên chi đoàn khoa Cơ khí, Ủy viên TW Đoàn trường 

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên.



		1990 đến 6/2001

		Phó trưởng khoa Cơ khí

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên.



		10/2000 đến 04/2002

		Trưởng bộ môn Nguyên lý-Chi tiết máy

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái nguyên.



		04/2002 đến 05/2003

		Học tiếng Anh tại Hà nội

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái nguyên



		01/06/2003 đến 30/06/2003

		Thực tập sinh tại Đại học Suranary Thái lan.

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái nguyên



		12/2003 đến 06/2008

		Nghiên cứu sinh Đại học Công nghệ Delft, Hà lan.

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái nguyên



		22/9/2008 đến 9/2009

		Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, khoa Cơ khí 

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái nguyên



		Từ 15/4/ 2009 đến 10/11/2011 

		Trưởng Khoa Cơ khí, trường 

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái nguyên



		11/2011 đến nay

		Phó Hiệu trưởng

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 






		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Performance Enhancement of Abrasive Waterjet Cuting

		Đại học


Công nghệ Delft, 


Hà lan

		2008

		Sách chuyên khảo



		2 

		Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy

		Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp

		2001

		Giáo trình



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Các phương pháp gia công tiên tiến

		NXB Khoa học Kỹ thuật

		2009

		Giáo trình 



		2 

		Hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên

		NXB Lao động – Xã hội

		2011

		Bài giảng



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Optimizing Replaced Nozzle Diameter of Abrasive Blasting Systems Using Experiment Technique Design

		Ngoc-Pi Vu, Xuan-Hung Le, Dinh-Ngoc Nguyen, Anh-Tung Luu, Thanh-Tu Nguyen, Ngoc-Giang Tran, Thi-Hong Tran, and T. Muthuramalingam

		Appled Sciences

		

		2020



		2

		COST OPTIMIZATION STUDY OF TWO-STAGE HELICAL GEARBOXES WITH FIRST STAGE DOUBLE GEAR SETS

		VU NGOC PI, NGUYEN DINH NGOC, THI–HONG TRAN, NGUYEN HONG LINH

		International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD), Vol. 10, Issue 3, Jun 2020

		573–584

		2020



		3

		Multi-criteria Optimization of Dressing Parameters for Surface Grinding 9CrSi Tool Steel Using Taguchi Method and Grey Relational Analysis

		Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Le Hong Ky, Nguyen Quoc Tuan, Banh Tien Long, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi

		Materials Science Forum, 2020, Vol. 998, pp 61-68

		61-68

		2020



		4

		Effect of Process Parameters on Surface Roughness in Surface Grinding of 90CrSi tool steel

		Thi Hong Tran, Nguyen Van Cuong, Hong Ky Le, Quoc Tuan Nguyen, Nguyen Thanh Tu, Anh Tung Luu and Ngoc Pi Vu

		Solid State Phenomena, 2020, Vol. 305, pp 191-197

		191-197

		2020



		5

		MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION OF PMEDM PROCESS PARAMETERS FOR PROCESSING CYLINDRICAL SHAPED PARTS USING TAGUCHI METHOD AND GREY RELATIONAL ANALYSIS

		Vu Ngoc Pi, Do Thi Tam, Nguyen Mạnh Cuong, Thi-Hong Tran

		International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPER), Vol. 10, Issue 2, Apr 2020

		669-678

		2020



		6

		The Influence of Main Design Parameters on the Overall Cost of a Gearbox

		Ngoc-Pi Vu , Dinh-Ngoc Nguyen, Anh-Tung Luu, Ngoc-Giang Tran, Thi-Hong Tran, Van-Cuong Nguyen, Thanh-Danh Bui, and Hong-Linh Nguyen

		Appled Sciences

		

		2020



		7

		Optimization of grinding parameters for minimum grinding time when grinding tablet punches by CBN wheel on CNC milling machine

		Vu Ngoc Pi, Nguyen Quoc Tuan, Tran Thi Hong, Le Hong Ky, Nguyen Anh Tuan, Luu Anh Tung, Nguyen Van Tung and Le Xuan Hung

		Appl. Sci. 2019, 9(5), 957; https://doi.org/10.3390/app9050957

		

		2019



		8

		Optimization of exchanged grinding wheel diameter for surface grinding tool steel based on the cost analysis

		Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen, Hong-Ky Le, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang, Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh

		Metals 2019, 9(4), 448; https://doi.org/10.3390/met9040448

		

		2019



		9

		Optimization of Exchanged Grinding Wheel Diameter for Minimum Grinding Cost in Internal Grinding

		Thi-Hong Tran, Xuan-Hung Le, Quoc-Tuan Nguyen, Hong-Ky Le, Tien-Dung Hoang, Anh-Tung Luu, Tien-Long Banh and Ngoc-Pi Vu

		Appl. Sci. 2019, 9(7), 1363; https://doi.org/10.3390/app9071363

		

		2019



		10

		Influence of process factors on surface measures on electrical discharge machined stainless steel using TOPSIS

		Jiaofei Huo, Shoufa Liu, Yinwei Wang, T. Muthuramalingam, and Vu Ngoc Pi

		Materials Research Express, Volume 6, Number, https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab1ae0



		

		2019



		11

		A Study on Coolant Parameters in Internal Grinding of 9CrSi Steel

		Le Xuan Hung, Vu Thi Lien, Vu Ngoc Pi, Banh Tien Long

		Materials Science Forum, Vol. 950, pp. 24-31, 2019

		

		2019



		12

		A Study on Determination of Optimum Parameters for Lubrication in External Cylindrical Grinding Base on Taguchi Method

		Hoang Xuan Tu, Vu Ngoc Pi, Gong Jun

		Key Engineering Materials, Vol. 796, pp. 97-102, 2019.

		

		2019



		13

		Determination of optimum exchanged grinding wheel diameter when internal grinding alloy tool steel 9CrSi

		Xuan Hung Le, Ngoc Pi Vu, Anh Tung Luu, Hoang Xuan Tu, Gong Jun and Tien Long Banh

		IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 417, conference 1, https://doi.org/10.1088/1757-899X/417/1/012026

		

		2018



		14

		Determining Optimal Gear Ratios of a Two-stage Helical Reducer for Getting Minimal Acreage of Cross Section

		Khac Tuan Nguyen, Ngoc Pi Vu, Thi Hong Cam Nguyen, Thi Phuong Thao Tran, Ky Thanh Ho, Xuan Hung Le and Thi Tham Hoang

		MATEC Web of Conferences 213, 01008 (2018)

		

		2018



		15 

		Chemical metallization of KMPR photoresist polymer in aqueous solutions

		Gul Zeb, Xuan Truong Duong, Ngoc Pi Vu, Quang The Phan, Duc Tuong Nguyen, Viet Anh Ly, Siamak Salimy, Xuan Tuan Le

		Applied Surface Science 407 (2017) 

		518–525

		2017



		16

		Cost Optimization of Surface Grinding Process

		Vu Ngoc Pi, Luu Anh Tung, Le Xuan Hung and Banh Tien Long

		Journal of Environmental Science and Engineering A 5 (2016) 

		606-611

		2016



		17

		Cost Optimization of Internal Grinding

		Vu Ngoc Pi, Le Xuan Hung, Luu Anh Tung, and Banh Tien Long

		Journal of Materials Science and Engineering B 6 (11-12) (2016) 

		291-296

		2016



		18

		Optimum Calculation of Partial Transmission Ratios of Mechanical Driven Systems Using a V-belt and a Two-Step Bevel Helical Gearbox

		Vu Ngoc Pi, Nguyen Thi Hong Cam, Nguyen Khac Tuan

		Journal of Environmental Science and Engineering A 5 (2016) 

		566-569

		2016



		19

		Optimum Determination of Partial Transmission Ratios of Three-Step Helical Gearboxes for Getting Minimum Cross Section Dimension

		Vu Ngoc Pi, Nguyen Khac Tuan

		Journal of Environmental Science and Engineering A 5 (2016) 570-573

		570-573

		2016



		20

		Optimum Determination of Partial Transmission Ratios of Coupled Planetary Gearboxes

		Vu Ngoc Pi, Nguyen Thi Hong Cam

		Journal of Environmental Science and Engineering B, Volume 3, Number 4

		224-226

		2014



		21

		Profit Optimization of External Cylindrical Grinding

		Vu Ngoc Pi, Banh Tien Long, Vu Hong Khiem, Nguyen Hong Quan

		Journal of Environmental Science and Engineering B, Volume 3, Number 5

		227-231

		2014



		22

		Cost optimization of external cylindrical grinding

		Vu Ngoc Pi, Phan Quang The, Vu Hong Khiem, Nguyen Ngoc Huong

		Applied Mechanics and Materials, Vols. 312, © Trans Tech Publications, Switzerland

		982-989

		2013



		23

		A study on recycling of Supreme garnet in Abrasive Waterjet Machining

		Vu Ngoc Pi, Hoang Van Chau, Tran Quoc Hung

		Applied Mechanics and Materials, Vol. 248, © Trans Tech Publications, Switzerland

		499-503

		2013



		24

		A study on optimum calculation of partial transmission ratios of coupled planetary gear sets

		Vu Ngoc Pi, Nguyen Thi Hong Cam, Hoang Vi

		Applied Mechanics and Materials, Vols. 275-277, © Trans Tech Publications, Switzerland

		2417-2420

		2013



		25

		Profit optimization of steel shot blasting process

		Vu Ngoc Pi, Pham Hong Thai, Tran Quoc Hung

		Applied Mechanics and Materials, Vols. 312, © Trans Tech Publications, Switzerland

		976-981

		2013



		26

		A Study on Cost Optimization of Steel Shot Blasting Systems

		Vu Ngoc Pi, Phan Chi Chinh

		Applied Mechanics and Materials Vols. 52-54, © Trans Tech Publications, Switzerland

		568-572

		2011



		27

		A study on Multi - objective Optimization of Abrasive Blasting Systems

		Vu Ngoc Pi, Tran Minh Duc

		Journal of Advanced Materials Research, Vol. 126 - 128 ( 2010), © Trans Tech Publications, Switzerland

		29-34

		2010



		28

		A new study on optimization of abrasive blasting systems

		Vu Ngoc Pi, Nguyen Dang Binh, Nguyen Van Du, Phung The Chien

		The international symposium on Mechanical Engineering (ISME Ho Chi Minh city, Vietnam, 21-23, September

		143-148

		2009



		29

		Optimal calculation of partial transmission ratios of four-step helical gearboxes with second and fourth-step double gear-sets for minimal mass of gears

		Le Xuan Hung, Vu Ngoc Pi, Nguyen Van Du

		The international symposium on Mechanical Engineering (ISME Ho Chi Minh city, Vietnam, 21-23, September

		1-5

		2009



		30

		A study on abrasive recycling and recharging in abrasive waterjet (AWJ) machining

		Vu Ngoc Pi, A.M. Hoogstrate, P. Golfiott, B. Karpuschewski

		Int. J. Machining and Machinability of Materials, Vol. 6, Issue ¾, 2009, ISBN: 1748-5711

		213-233

		2009



		31

		A study on nozzle wear modeling in Abrasive waterjet cutting

		Vu Ngoc Pi, Nguyen Quoc Tuan

		Advanced Materials Research Vols. 76-78 (2009), ISSN: 1022-6680

		345-350

		2009



		32

		Necessary cutting energy in Abrasive waterjet machining

		Vu Ngoc Pi, Nguyen Quoc Tuan

		Advanced Materials Research Vols. 76-78 (2009), SSN: 1022-6680

		351-356

		2009



		33

		Profit optimization of Abrasive blasting systems

		Vu Ngoc Pi

		Applied Computing Conference (ACC’ 08), Istanbul, Turkey, May 27-30, 2008, ISBN: 978-960-6766-67-1; ISSN: 1790-2769

		53-57

		2008



		34

		Optimal determination of partial transmission ratios for four-step helical gearboxes with firt and third step double gear-sets for minimal mass of gears

		Vu Ngoc Pi

		Applied Computing Conference (ACC’ 08), Istanbul, Turkey, May 27-30, 2008, ISBN: 978-960-6766-67-1; ISSN: 1790-2769

		

		



		35

		Optimal calculation of Partial Transmission Ratios of Four-step helical gearboxes  for getting minimal geabox length

		Vu Ngoc Pi

		Int. J. of Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol.2, No.2, 2008, ISSN 1307-7465

		95-98

		2008



		36

		A study on Optimal determination of partial transmission ratios of Helical geaboxes with second-step double gear-sets

		Vu Ngoc Pi

		Int. J. of Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol.2, No.2, 2008, ISSN 1307-7465
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		4

		Tính toán thiết kế chế tạo máy sàng phân loại cỡ hạt mài

		Nguyễn Văn Kiền

		



		5

		Bù tái chế hạt mài Supreme Garnet trong gia công bằng tia nước có hạt mài

		Lê Xuân Hưng

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên



		6

		Tái chế hạt mài Supreme garnet trong gia công bằng tia nước có hạt mài.

		Nguyễn Hồng Khiêm

		Ủy Ban Phường Gia Sàng, T/p Thái Nguyên



		7

		Nghiên cứu xây dựng công thức tính chế độ cắt cho mài tròn ngoài

		Phạm Thanh Cường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên



		8

		Đường kính tối ưu của vòi phun khi thay thế trong làm sạch bằng phun bi

		Phạm Hồng Thái

		



		9

		Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính đá mài khi thay đến giá thành mài tròn ngoài

		Nguyễn Ngọc Hường

		



		10

		Thiết kế tối ưu hệ dẫn động cơ khí dùng hộp giảm tốc và bộ truyền đai

		Lê Thị Phương Thảo

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên



		11

		Nghiên cứu ảnh hưởng của loại dung dịch trơn nguội đến chất lượng bề mặt gia công khi mài phẳng thép 9XC qua tôi bằng đá mài Hải dương

		Nguyễn Thị Thu

		Khoa cơ khí chế tạo máy–Trường Cao đẳng Công Nghiệp Việt Đức



		12

		Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính đá mài khi thay đến giá thành mài phẳng

		Nguyễn Văn Ngọc (2014-2016)

		Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh



		13

		Nghiên cứu ảnh hưởng của loại dung dịch trơn nguội đến chất lượng bề mặt gia công khi mài lỗ nhỏ vật liệu 9XC qua tôi

		Tạ Việt Cường (2014-2016)

		Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc



		14

		Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hạt mài đến năng suất và chất lượng khi mài tròn ngoài thép 9XC qua tôi

		Chu Văn Nhã (2014-2016)

		Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên



		15

		Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch trơn nguội đến nhiệt độ vùng cắt khi mài  phẳng thép 9XC qua tôi bằng đá mài Hải dương

		Cao Văn Nhã (2014-2016)

		Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Chi tiết máy

		

		Kỹ thuật cơ khí

		



		2 

		Đại cương về kỹ thuật

		

		Kỹ thuật cơ khí

		



		3

		Phương pháp nghiên cứu khoa học

		

		Kỹ thuật cơ khí

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Tại Đại học Suranary, Thái lan

		Thực tập sinh

		Từ 01/6 đến 31/6

		2003

		x

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


Hội viên Hội nhà báo Việt Nam


Thành viên Ban biên tập Tạp chí Cơ khí Việt Nam 








		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


























